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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
Trường THCS Đồng Than được thành lập năm 1960 và được đổi tên theo Quyết định số 321/ 2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 2005 của UBND Huyện Yên Mỹ về việc đổi tên trường THCS Đồng Than huyện Mỹ Văn thành THCS Đồng Than huyện Yên Mỹ. Trong 50 năm hình thành và phát triển với những chặng đường đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Yên Mỹ, các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình giúp đỡ từ quí PHHS đã giúp cho trường THCS Đồng Than phát triển vững chắc về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất xây dựng cảnh quan nhà trường đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy; nhờ vậy trường luôn đạt được thành tích trường tiên tiến trong nhiều năm liền. Nhà trường đã và đang từng bước phát triển vững chắc và ngày càng trưởng thành hơn, phấn đấu sẽ trở thành một ngôi trường chất lượng cao của huyện nhà.
Những căn cứ cơ sở pháp lí để xây dựng chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020: 
– Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 04 năm 2009 và kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020;
– Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục;
– Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;
– Thông tư 12/2009/TT/BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở;
– Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
– Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học, giáo viên trung học phổ thông; 
– Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
– Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mỹ.
`	Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động quản lý của Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Đồng Than là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, Nghị quyết Đảng bộ xã Đồng Than nhiệm kì 2010-2015. 
I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
– Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.
– Công tác tổ chức quản lí: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới.
– Đội ngũ CB-GV-NV hiện tại có 37 người; trong đó: BGH: 02; giáo viên: 32; nhân viên: 3. Trình độ chuyên môn của giáo viên: 26 đ/c đạt chuẩn, có 10 GV đạt trên chuẩn.
– Đội ngũ CB-GV-NV đủ, ổn định, đạt chuẩn về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Ngoài ra tập thể sư phạm nhà trường có truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao.
– Nhà trường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của ngành giáo dục các cấp; thực hiện tốt quy chế chuyên môn; kế hoạch dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức giảng dạy đầy đủ các môn học, dạy đúng đủ chương trình từng môn. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế đánh giá cho điểm đúng quy định hiện hành, đảm bảo thực chất về chất lượng.
– Phong trào thi đua giảng dạy, học tập trong trường ngày càng sôi nổi, đi vào chiều sâu. Hằng năm đều có học sinh giỏi đạt vòng huyện và vòng tỉnh.
– Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động tốt, tổ chức Công đoàn, Đội Thiếu niên đều đạt vững mạnh, Chi bộ của trường đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.
– Chất lượng học sinh năm học 2009-2010:
+ Tổng số học sinh: 574 em.
+ Tổng số lớp: 16.
+ Xếp loại học lực: 
	
	Hạnh kiểm
	Học lực

	
	TS
	%
	TS
	%

	Giỏi(tốt)
	292
	51,1
	33
	6,0

	Khá
	180
	31,4
	229
	39,9

	TB
	77
	13,3
	263
	46

	Yếu
	25
	4,4
	49
	8,5

	Kém
	0
	
	0
	


Học sinh khối 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2009-2010 là 144/144 đạt tỷ lệ 100%. 
– Cơ sở vật chất hiện có 12 phòng, chia ra:
+ Phòng học: 8 phòng.
+ Phòng chức năng: 4 phòng.
Cơ sở vật chất: Đến năm 2009 Trường THCS Đồng Than còn thiếu về  cơ sở vật chất cụ thể, trường còn phải học 2 ca do thiếu phòng học, nhiều phòng phải bố trí chức năng theo phương án 2 hoặc ba trong 1. Dự kiến năm 2011 sẽ xây mới 8 phòng học trong đó 4 phòng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và 4 phòng do ngân sách địa phương, dự kiến đưa vào  sử dụng vào thời điểm năm học 2011-2012, nên cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu dạy và học để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. 
– Thành tích đạt được: Nhiều năm liền Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. 
2. Điểm hạn chế
– Tổ chức quản lí của hiệu trưởng:
+ Do cơ chế nên nhà trường chưa chủ động được việc tuyển chọn CB-GV-NV có năng lực chuyên môn giỏi, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.
+ Đánh giá chất lượng hiệu quả công tác CB-GV-NV đôi lúc còn mang tính động viên khuyến khích, chưa đúng thực chất chất lượng.
+ Công tác xã hội giáo dục được triển khai thực hiện tốt trong các năm qua, tuy nhiên chưa huy động khai thác được nhiều nguồn lực của địa phương.
– Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một vài CB-GV-NV có tinh thần trách nhiệm chưa cao, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 
– Chất lượng học sinh: Chất lượng đầu vào chưa đồng đều, một bộ phận nhỏ học sinh có học lực yếu kém, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, không có động cơ học tập, gia đình thiếu sự quan tâm.
3. Thời cơ
– Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT Yên Mỹ.
– Được sự đồng thuận hỗ trợ của phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số là lực lượng trẻ, nhiệt tình, năng nổ.
4. Thách thức
– Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao để đáp ứng được sự phát triển kinh tế-xã hội.
– Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
– Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của CB-GV-NV.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên
– Chấm dứt tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.
– Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
– Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
– Ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy – học và công tác quản lí.
– Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lí, giảng dạy.
II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ
1. Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập lành mạnh, nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục ổn định, để mỗi học sinh có kiến thức, có tri thức vững vàng bước vào trường THPT, trường THCN và dạy nghề.
2. Tầm nhìn
Là một trong những trường có chất lượng cao của huyện mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
– Tình đoàn kết, lòng nhân ái.
– Tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác.
– Lòng tự trọng, tính sáng tạo.
– Tính trung thực và khát vọng vươn lên.
III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu
1.1 Mục tiêu tổng quát 
* Trong vòng 10 năm tới, phấn đấu: “Xây dựng một nền giáo dục hiện đại, khoa học,  làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.(Trích mục tiêu phát triển giáo dục việt nam đến 2020).
* Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế phát triển của ngành và của toàn xã hội. Cụ thể trong giai đoạn 2010-2015:
– Tạo một môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực.
– Đào tạo học sinh có kiến thức, có tri thức vững vàng bước vào trường THPT, trường THCN và dạy nghề.
– Duy trì và phát triển vững chắc công tác PCGD THCS, đạt chuẩn PCGD Trung học. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:
– Đến năm 2020 Trường THCS Đồng Than phấn đấu được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
– Đến năm 2017, chất lượng giáo dục được khẳng định, trường được đánh giá ngoài đạt cấp độ 2. Thương hiệu nhà trường được nâng cao.
2. Chỉ tiêu
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
– Nâng cao nhận thức của CB-GV-NV về giáo dục, từ đó từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt 100 % GV có trình độ chuẩn và 61% GV trên chuẩn.
– Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tất cả cán bộ giáo viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, internet; thường xuyên truy cập vào các trang của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), của trường và các trang của các cơ sở giáo dục khác để học tập và ứng dụng vào trong các bài giảng của mình và nắm thông tin.
2.2. Học sinh hàng năm
– Qui mô: 
+ Dao động từ 12-19 lớp.
+ Dao động từ 471 đến 723 Học sinh.
– Chất lượng giáo dục:
a) Học lực:
+ Xếp loại giỏi đạt từ 8% trở lên.
+ Xếp loại khá đạt từ 35% trở lên.
+Xếp loại trung bình trở lên: 90%
+ Xếp loại yếu, kém không quá 10%.
b) Hạnh kiểm:
+ Xếp loại khá, tốt đạt từ 90% trở lên.
+ Xếp loại trung bình không quá 9%.
+ Xếp loại yếu không quá 1%.
+ Học sinh được trang bị các kĩ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
– Được đánh giá xếp loại xuất sắc về tiêu chuẩn “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

– Đơn vị xã Đồng Than được công nhận hoàn thành công tác phổ cập THCS đúng độ tuổi mức độ 2, tiến đến hoàn thành phổ cập bậc trung học vào năm 2020.
2.3. Cơ sở vật chất
– Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục.
– Có đầy đủ phòng học, phòng bộ môn, khu phục vụ học tập, khu văn phòng… theo quy định tại Điều lệ trường trung học. Đến năm 2018 có đủ phòng học và phòng học bộ môn. Đến ăm 2020 hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc giá, đạt các tiêu chuẩn về nông thôn mới.
– Có hệ thống CNTT kết nối internet cho tất cả các máy vi tính cho giáo viên và học sinh sử dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.
– Xây dựng Website cho trường, luôn cập nhật thông tin của nhà trường về chủ trương, thông báo, cập nhật điểm học sinh thường xuyên để PHHS theo dõi nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.
– Xây dựng môi trường sư phạm, cảnh quan nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp” ở mức độ cao.
3. Các giải pháp thực hiện chiến lược
Giải pháp 1: Đổi mới quản lý giáo dục 
– Hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách giáo dục; xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục cho phù hợp. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội bộ. 
– Thực hiện công khai hoá về chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục và tài chính, thực hiện giám sát xã hội đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục thông qua báo cáo công khai theo tinh thần thông tư 09.
– Thực hiện phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân sự; thúc đẩy hoạt động Hội đồng trường để thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của đơn vị. 
– Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra một cơ chế quản lý gọn nhẹ, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm “Tin học hóa” quản lý giáo dục.
– Xây dựng và triển khai thực hiện công tác đổi mới quản lí tài chính cho giáo dục nhằm đảm bảo mọi người đều được học hành, huy động ngày càng nhiều hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước và xã hội để tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục.
Giải pháp 2: Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
– Có đủ giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện, dạy học các môn học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học 2 buổi/ngày; đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp, học sinh trên giáo viên, tiếp tục tăng cường đội ngũ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục. 
– Tạo điều kiện cho GV tham gia các chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao chuẩn trình độ đào tạo. Đến năm 2015 có 50% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đến năm 2020 có 61% số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
– Tiếp tục xây dựng, tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên phổ thông.
– Tăng cường các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên theo các chương trình tiên tiến, các chương trình hợp tác với trường bạn để đáp ứng được nhiệm vụ nhà giáo trong tình hình mới. 
– Có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng. 
Giải pháp 3: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm định và đánh giá cơ sở giáo dục 
– Thực hiện các cuộc vận động của ngành, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Đến năm 2020 có 100% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học. Tăng cường kiểm tra về đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá. Đảm bảo đến năm 2020 có 100% giáo viên được đánh giá là áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học mới.
– Để xây dựng môi trường bình đẳng, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, bắt đầu từ năm 2018 thực hiện việc “Học sinh đánh giá giáo viên, giáo viên đánh giá cán bộ quản lý nhà trường”.
– Xây dựng hệ thống tổ chức kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục. Triển khai kiểm định, công bố công khai kết quả kiểm định. Đến năm 2017 đạt chuẩn cấp độ II, đến 2020 đạt chuẩn cấp độ III.
Giải pháp 4: Xã hội hóa giáo dục
– Thể chế hóa vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc giám sát và đánh giá giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn. 
– Xây dựng quy chế hoạt động và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội khác nhằm phát huy tối đa vai trò của các tổ chức trong sự nghiệp Giáo dục.
- Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh làm công tác xã hội hoá giáo dục để làm nhà vệ sinh cho học sinh đạt chuẩn.
Giải pháp 5: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục
Tăng cường bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có, mua sắm thêm một số đồ dùng dạy học còn thiếu. Tranh thủ sự đầu tư của cấp trên về cơ sở vật chất đủ điều kiện dạy 1 ca vào năm 2012. Đủ phòng học và phòng học bộ môn và năm 2018. Chủ động làm công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Tham mưu với cấp trên trang bị các phần mềm, thiết bị dạy học thông minh.
Thường xuyên tập huấn đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực áp dụng vào thực tiễn.

Giải pháp 6: Xây dựng cơ sở giáo dục tiên tiến
– Triển khai phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tạo môi trường giáo dục lành mạnh, mang niềm vui học tập đến cho mọi trẻ em và lôi cuốn xã hội tham gia vào quá trình giáo dục. 
– Phát hiện nhân tài, năng khiếu bẩm sinh để có hướng bồi dưỡng ngay từ lớp 6.

– Xây dựng một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao để ôn luyện bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi mũi nhọn từ lớp 6.
– Tăng cường bồi dưỡng học sinh yếu, kém; có biện pháp tối ưu để huy động học sinh tham gia bồi dưỡng. 
- Ứng dụng các phần mềm dạy học, công nghệ thông tin và các kỹ thuật dạy học tích cực, phương tiện dạy học thông minh vào quá trình dạy học.
Giải pháp 7: Xây dựng thương hiệu
– Tập trung mọi nhân lực, vật lực, trí lực để nâng cao chất lượng dạy và học nhằm xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.
– Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS).
– Trường xây dựng trang Web, Logo. năm thành lập trường là năm 1960 nên lấy ngày 5/9 hàng năm là ngày truyền thống nhà trường. 
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phòng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng sư phạm đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
– Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2015: là thời gian để nhà trường xây dựng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ I. Đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. 

– Giai đoạn 2: Từ năm 2015 – 2017: là thời gian xây dựng trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II. Đổi mới mạnh mẽ công tác giảng dạy theo hướng hiện đại hoá. Ổn định và nâng chất lượng giáo dục một cách vững chắc.
– Giai đoạn 3: Từ năm 2018 – 2020: là thời gian xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và được UBND tỉnh công nhận;thương hiệu trường chất lượng cao.
4. Đối với Hiệu trưởng
– Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB-GV-NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
– Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm theo Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
– Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
– Tập trung tốt nhất cho việc xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục sao cho năm sau cao hơn năm trước.
6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
– Thực hiên nhiệm vụ được phân công giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể trong tổ.
– Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên
- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.
– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của Trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân.
8. Đối với học sinh
– Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
– Tham gia góp ý nhằm cải tiến nội dung, chương trình đào tạo của nhà trường; tự hào về truyền thống của nhà trường và tham gia quảng bá thương hiệu của nhà trường.
9. Lãnh đạo địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức liên quan
– Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch từng năm học.

– Tuyên truyền đến nhân dân và học sinh về chiến lược phát triển của nhà trường./.

  PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT YÊN MỸ                     HIỆU TRƯỞNG     






PHỤ LỤC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2020.                                                              
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	1.Khối, lớp
	Tổng số
	14
	13
	14
	14
	14
	

	
	Khối 6
	3
	4
	4
	3
	3
	

	
	Khối 7
	3
	3
	4
	4
	3
	

	
	Khối 8
	4
	3
	3
	4
	4
	

	
	Khối 9
	4
	3
	3
	3
	4
	

	2. Học sinh
	Tổng số
	528
	535
	518
	494
	498
	

	
	Khối 6
	126
	167
	139
	97
	132
	

	
	Khối 7
	126
	121
	156
	140
	01
	

	
	Khối 8
	137
	118
	116
	145
	141
	

	
	Khối 9
	139
	129
	107
	112
	134
	

	-Trong đó nữ
	Tổng số
	269
	264
	253
	244
	258
	

	
	Khối 6
	52
	70
	68
	57
	67
	

	
	Khối 7
	67
	53
	69
	68
	56
	

	
	Khối 8
	75
	66
	52
	68
	68
	

	
	Khối 9
	75
	75
	64
	51
	67
	

	3. Chất lượng giáo dục
	
	
	
	
	
	

	a.Học lực
	- Giỏi
	40
	26
	37
	36
	31
	

	
	-Khá
	202
	198
	204
	180
	204
	

	
	-TB
	233
	244
	236
	224
	219
	

	
	-Yếu
	52
	66
	39
	40
	41
	

	
	-Kém
	1
	1
	2
	2
	
	

	b.Hạnh kiểm
	-Tốt
	288
	256
	269
	261
	287
	

	
	-Khá
	138
	170
	141
	128
	143
	

	
	-TB
	84
	93
	92
	67
	61
	

	
	-Yếu
	18
	16
	16
	26
	10
	

	
	-Kém
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	c.Học sinh giỏi các cấp
	
	
	
	
	
	

	-Học sinh giỏi cấp huyện
	13
	23
	17
	21
	17
	

	-Học sinh giỏi cấp tỉnh
	0
	
	4
	3
	3
	

	d.Công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số
	
	
	
	
	
	

	-Số học sinh HTCTTH
	
	
	
	
	
	

	-Số HS tuyển sinh vào lớp 6
	121
	158
	136
	97
	132
	

	-Số HS bỏ học
	5
	4
	5
	9
	5
	

	-Số HS lưu ban
	16+13=29
	12+16=28
	12
	17
	6
	

	II.Đội ngũ
	
	
	
	
	
	

	1. Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	

	a.Hiệu trưởng
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Trình độ chuyên môn
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	CĐ
	

	-Trình độ LLCT
	TC
	TC
	TC
	TC
	SC
	

	b. Phó hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	

	-Trình độ chuyên môn
	CĐ
	CĐ
	CĐ
	CĐ
	ĐH
	

	-Trình độ LLCT
	SC
	SC
	SC
	SC
	TC
	

	2.Tổng phụ trách
	
	
	
	
	
	

	-Trình độ chuyên môn
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	

	-Trình độ LLCT
	SC
	SC
	SC
	SC
	SC
	

	3.Giáo viên
	Tổng số
	31
	32
	32
	30
	30
	

	Trong đó:
	Nữ
	24
	25
	25
	22
	23
	

	Thuộc diện
	-Biên chế
	26
	30
	30
	29
	29
	

	
	-Hợp đồng
	1
	2
	2
	2
	1
	

	a.Trình độ CM
	ĐH
	8
	13
	11
	15
	15
	

	
	CĐ
	22
	17
	21
	15
	15
	

	
	TC
	0
	1
	
	
	
	

	
	Khác
	0
	
	
	
	
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	b. Trình độ LLCT
	
	SC 12, TC1
	16SC, TC1
	18 SC, TC1
	SC20, TC1
	SC26, TC1
	

	c. Xếp loại chuyên môn
	-Giỏi
	15
	21
	24
	23
	22
	

	
	-Khá
	9
	10
	7
	6
	6
	

	
	-TB
	5
	1
	1
	1
	
	

	
	-Yếu
	2
	0
	
	
	
	

	d. Kết quả xếp loại công chức hàng năm
	
	
	
	
	
	

	
	-Tốt(xs)
	14
	21
	22
	23
	22
	

	
	-Khá
	9
	10
	7
	6
	6
	

	
	-Đạt
	6
	1
	3
	1
	
	

	
	-Chưa đạt
	2
	0
	
	
	
	

	e.Kết quả thi GVG các cấp
	
	
	
	
	
	

	- GVG cấp huyện
	2
	2
	3
	2
	2
	

	-GVG cấp tỉnh
	0
	
	
	1
	
	

	g. Công tác đào tạo bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	

	-Số SKKN được xếp loại A
	
	
	
	
	
	

	
	-Cấp trường
	1
	7
	5
	2
	3
	

	
	-Cấp huyện
	1
	
	
	1
	3
	

	
	-Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	-Số giáo viên đi học nâng chuẩn
	3
	4
	4
	4
	
	

	
	- ĐH
	3
	4
	4
	4
	1
	

	
	- CĐ
	0
	
	
	
	
	

	4.Nhân viên
	Tổng số
	3
	4
	4
	4
	4
	

	-Trình độ
	- ĐH
	0
	0
	0
	
	1
	

	
	- CĐ
	1
	1
	1
	1
	2
	

	
	- TC
	2
	3
	2
	3
	1
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	III.CSVC trường học
	
	
	
	
	
	

	1.Diện tích trường học
	5813
	5813
	5813
	5813
	5813
	

	2.Diện tích sân chơi, bãi tập
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	

	3.Phòng học
	
	
	
	
	
	

	a.Phòng học văn hóa
	Tổng số
	10
	14
	15
	15
	14
	

	-Trong đó
	-KCCT
	6
	14
	15
	15
	14
	

	
	-Cấp 4
	4
	
	
	
	2
	

	b.Phòng học bộ môn
	Tổng số
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-KCCT
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Cấp 4
	
	
	
	
	
	

	Chia ra theo môn học
	-Vật lý
	
	
	
	
	
	

	
	-Hóa học
	
	
	
	
	
	

	
	-Sinh học
	
	
	
	
	
	

	
	-Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	

	
	-Nghệ thuật
	
	
	
	
	
	

	
	-Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	

	4.Phòng chức năng
	Tổng số
	7
	7
	9
	9
	7
	

	
	-KCCT
	4
	4
	6
	6
	4
	

	
	-Cấp 4
	3
	3
	3
	3
	3
	

	Chia ra
	CBQL
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Phòng HĐ
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Công đoàn
	
	
	
	
	
	

	
	-Tổ chuyên môn
	
	
	2
	2
	1
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	
	-Đoàn đội
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	-Y tế
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Phòng truyền thống
	
	
	
	
	
	

	
	-Bảo vệ
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Thư viện
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Thiết bị
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Nhà bếp
	
	
	
	
	
	

	
	-Phòng khác
	
	
	
	
	1
	

	5. Trang thiết bị
	
	
	
	
	
	

	-Tổng số máy tính
	-Văn phòng
	
	
	
	
	2
	

	
	-Phòng Tin học
	
	
	
	
	30
	

	-Số máy in
	
	
	
	
	1
	

	-Máy phô tô
	
	
	
	
	1
	

	-Đàn Oocgan
	1
	1
	1
	1
	2
	

	-Ti vi
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Đầu DVD, CVD
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Đài CASETE,CD
	4
	4
	3
	3
	2
	

	-Bộ đồ dùng dạy học
	158
	170
	179
	209
	102
	

	Máy chiếu OverHead
	3
	3
	3
	3
	0
	

	Máy chiếu Projetor
	4
	4
	4
	4
	7
	

	Sách thư viện
	-Số đầu sách
	792
	799
	807
	813
	908
	

	
	-Số cuốn sách
	4538
	4946
	5087
	4926
	5035
	

	6.Đầu tư sửa chữa mua sắm trang, thiết bị
	
	
	
	
	
	

	-Tổng số tiền
	25375000đ
	
	66 360 000
	91 762 000
	135 200 000
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2010 - 2011
	2011 - 2012
	2012 - 2013
	2013 - 2014
	2014 - 2015
	

	Trong đó
	- NS địa phương
	
	
	
	
	
	

	
	- Nguồn XXH
	25 375000đ
	47.000.000
	51 800000đ
	73 187000đ
	101760000đ
	

	Chia ra
	- Xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa CSVC
	25 375000đ
	47.000.000
	51 800000đ
	73 187000đ
	101760000đ
	

	
	- Mua sắm trang thiết bị
	40 500000đ
	
	145600000đ
	185750000đ
	33 440000đ
	




















GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	1.Khối, lớp
	Tổng số
	13
	12
	14
	16
	18
	

	
	Khối 6
	3
	4
	4
	5
	5
	

	
	Khối 7
	3
	3
	4
	4
	5
	

	
	Khối 8
	3
	3
	3
	4
	4
	

	
	Khối 9
	4
	2
	3
	3
	4
	

	2. Học sinh
	Tổng số
	470
	486
	565
	653
	723
	

	
	Khối 6
	123
	160
	169
	212
	187
	

	
	Khối 7
	127
	117
	158
	164
	212
	

	
	Khối 8
	87
	123
	119
	160
	164
	

	
	Khối 9
	133
	86
	119
	117
	160
	

	-Trong đó nữ
	Tổng số
	244
	252
	265
	298
	299
	

	
	Khối 6
	65
	69
	71
	93
	66
	

	
	Khối 7
	60
	65
	69
	71
	93
	

	
	Khối 8
	58
	60
	65
	69
	71
	

	
	Khối 9
	61
	58
	60
	65
	69
	

	3. Chất lượng giáo dục
	
	
	
	
	
	

	a.Học lực
	- Giỏi
	8,5%
	11,1%
	11,1%
	11,2%
	11,2%
	

	
	-Khá
	38,9%
	41,2%
	42,1%
	42,2%
	42,3%
	

	
	-TB
	46,6%
	40,3%
	41,1%
	41,0%
	41,1%
	

	
	-Yếu
	28,3%
	7,4%
	5,7%
	5,6%
	5,4%
	

	
	-Kém
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b.Hạnh kiểm
	-Tốt
	58,6%
	58,8%
	60,2%
	60,2%
	60,3%
	

	
	-Khá
	29,4%
	28,8%
	29,8%
	29,9%
	29,9%
	

	
	-TB
	13,2%
	12,1%
	9,6%
	9,5%
	9,6%
	

	
	-Yếu
	0,6%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,2%
	

	
	-Kém
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình lớp, học sinh
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	c.Học sinh giỏi các cấp
	
	
	
	
	
	

	-Học sinh giỏi cấp huyện
	35
	33
	35
	37
	37
	

	-Học sinh giỏi cấp tỉnh
	3
	2
	2
	2
	3
	

	d.Công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số
	
	
	
	
	
	

	-Số học sinh HTCTTH
	123
	160
	169
	212
	187
	

	-Số HS tuyển sinh vào lớp 6
	123
	160
	169
	212
	187
	

	-Số HS bỏ học
	3
	3
	3
	3
	3
	

	-Số HS lưu ban
	3
	3
	3
	3
	3
	

	II.Đội ngũ
	
	
	
	
	
	

	1. Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	

	a.Hiệu trưởng
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Trình độ chuyên môn
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	CĐ
	

	-Trình độ LLCT
	TC
	TC
	TC
	TC
	SC
	

	b. Phó hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	

	-Trình độ chuyên môn
	CĐ
	CĐ
	CĐ
	CĐ
	ĐH
	

	-Trình độ LLCT
	SC
	SC
	TC
	TC
	SC
	

	2.Tổng phụ trách
	
	
	
	
	
	

	-Trình độ chuyên môn
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	ĐH
	

	-Trình độ LLCT
	SC
	SC
	SC
	SC
	SC
	

	3.Giáo viên
	Tổng số
	27
	27
	27
	30
	34
	

	Trong đó:
	Nữ
	20
	20
	20
	23
	23
	

	Thuộc diện
	-Biên chế
	27
	27
	27
	30
	34
	

	
	-Hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	a.Trình độ CM
	ĐH
	14
	14
	16
	16
	16
	

	
	CĐ
	13
	13
	11
	14
	18
	

	
	TC
	
	
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình GV
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	b. Trình độ LLCT
	
	SC 12, TC1
	16SC, TC1
	18 SC, TC1
	SC20, TC1
	SC26, TC1
	

	c. Xếp loại chuyên môn
	-Giỏi
	20
	22
	22
	22
	22
	

	
	-Khá
	7
	5
	5
	8
	12
	

	
	-TB
	
	
	
	
	
	

	
	-Yếu
	
	
	
	
	
	

	d. Kết quả xếp loại công chức hàng năm
	
	
	
	
	
	

	
	-Tốt(xs)
	20
	15
	17
	17
	18
	

	
	-Khá
	6
	6
	6
	8
	8
	

	
	-Đạt
	1
	6
	4
	3
	2
	

	
	-Chưa đạt
	
	
	
	
	
	

	e.Kết quả thi GVG các cấp
	
	
	
	
	
	

	- GVG cấp huyện
	4
	6
	6
	6
	6
	

	-GVG cấp tỉnh
	0
	
	
	1
	1
	

	g. Công tác đào tạo bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	

	-Số SKKN được xếp loại A
	
	
	
	
	
	

	
	-Cấp trường
	5
	7
	8
	8
	9
	

	
	-Cấp huyện
	2
	4
	5
	5
	5
	

	
	-Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	-Số giáo viên đi học nâng chuẩn
	2
	2
	
	
	
	

	
	- ĐH
	2
	2
	
	
	
	

	
	- CĐ
	
	
	
	
	
	

	4.Nhân viên
	Tổng số
	4
	4
	4
	4
	4
	

	-Trình độ
	- ĐH
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	- CĐ
	2
	2
	2
	2
	2
	

	
	- TC
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình CSVC
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	III.CSVC trường học
	
	
	
	
	
	

	1.Diện tích trường học
	5813
	5813
	5813
	5813
	5813
	

	2.Diện tích sân chơi, bãi tập
	1186
	1186
	1186
	1186
	1186
	

	3.Phòng học
	
	
	
	
	
	

	a.Phòng học văn hóa
	Tổng số
	14
	14
	14
	16
	18
	

	-Trong đó
	-KCCT
	14
	14
	14
	16
	18
	

	
	-Cấp 4
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b.Phòng học bộ môn
	Tổng số
	2
	2
	2
	6
	6
	

	
	-KCCT
	2
	2
	2
	6
	6
	

	
	-Cấp 4
	
	
	
	
	
	

	Chia ra theo môn học
	-Vật lý
	
	
	
	
	
	

	
	-Hóa học
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Sinh học
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Ngoại ngữ
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Nghệ thuật
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Tiếng Anh
	
	
	
	1
	1
	

	4.Phòng chức năng
	Tổng số
	7
	7
	7
	9
	10
	

	
	-KCCT
	
	
	
	
	
	

	
	-Cấp 4
	
	
	
	
	
	

	Chia ra
	CBQL
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Phòng HĐ
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Công đoàn
	
	
	
	
	
	

	
	-Tổ chuyên môn
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình  CSVC
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	
	-Đoàn đội
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Y tế
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Phòng truyền thống
	
	
	
	1
	1
	

	
	-Bảo vệ
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Thư viện
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Thiết bị
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	-Nhà bếp
	
	
	
	
	
	

	
	-Phòng khác
	
	
	
	
	1
	

	5. Trang thiết bị
	
	
	
	
	
	

	-Tổng số máy tính
	-Văn phòng
	1
	1
	1
	2
	2
	

	
	-Phòng Tin học
	43
	43
	43
	60
	60
	

	-Số máy in
	
	
	
	
	1
	

	-Máy phô tô
	
	
	
	
	1
	

	-Đàn Oocgan
	1
	1
	1
	1
	2
	

	-Ti vi
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Đầu DVD, CVD
	1
	1
	1
	1
	1
	

	-Đài CASETE,CD
	2
	2
	2
	4
	4
	

	-Bộ đồ dùng dạy học
	102
	103
	130
	150
	150
	

	Máy chiếu OverHead
	
	
	
	
	0
	

	Máy chiếu Projetor
	7
	7
	7
	9
	10
	

	Sách thư viện
	-Số đầu sách
	792
	799
	807
	813
	908
	

	
	-Số cuốn sách
	5035
	5035
	5035
	5045
	5065
	

	6.Đầu tư sửa chữa mua sắm trang, thiết bị
	
	
	
	
	
	

	-Tổng số tiền
	150 triệu
	350 triệu
	400 triệu
	300 triệu
	300 triệu
	

	Tiêu chí
	Năm học
	Ghi chú

	Tình hình CSVC
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017 - 2018
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	

	Trong đó
	- NS địa phương
	
	
	
	
	
	

	
	- Nguồn XXH
	100 triệu
	200 triệu
	200 triệu
	100 triệu
	100 triệu
	

	Chia ra
	- Xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa CSVC
	100 triệu
	200 triệu
	200 triệu
	100 triệu
	100 triệu
	

	
	- Mua sắm trang thiết bị
	50 triệu
	130 triệu
	200 triệu
	200 triệu
	200 triệu
	



